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	Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh:..................................................................Lớp:.................

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)
Câu 1: Ứng dụng hay hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng phản xạ toàn phần?

A. Lăng kính Porro dùng trong ống nhòm.
B. Máy quang phổ lăng kính.
C. Cáp dẫn sáng trong nội soi y học.
D. Ảo ảnh trên sa mạc.
Câu 2: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho

A. tiếp tuyến tại mỗi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
B. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
C. pháp tuyến tại mỗi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
D. tiếp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
Câu 3: Khi độ lớn của cảm ứng từ và cường độ dòng điện qua dây dẫn đồng thời tăng 2 lần thì độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn

A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. tăng 4 lần.
Câu 4: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là

A. các đường cong và cách đều nhau.
B. các đường cong khép kín ở hai đầu.
C. các đường thẳng vuông góc và cách đều nhau.
D. các đường thẳng song song và cách đều nhau.
Câu 5: Đặt một vật thật AB trước một thấu kính phân kỳ. Qua thấu kính, ảnh của vật thu được là

A. ảnh thật, cùng chiều, lớn hơn vật.
B. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.
C. ảnh ảo, ngược chiều, nhỏ hơn vật.
D. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.
Câu 6: Khi nói về mắt viễn, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.
B. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.
C. Mắt viễn đeo kính phân kỳ nhìn rõ vật ở gần.
D. Mắt viễn đeo kính phân kỳ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.
Câu 7: Hiện tượng lưu ảnh là hiện tượng

A. mắt vẫn còn nhìn thấy vật sau khi tắt ánh sáng kích thích do tác động của ánh sáng lên tế bào màng lưới.

B. mắt vẫn còn thấy vật trong 0,1 giây sau khi tắt ánh sáng kích thích do tác động của ánh sáng lên tế bào màng lưới.

C. mắt vẫn còn nhìn thấy vật sau khi tắt ánh sáng kích thích do tác động của ánh sáng lên thủy tinh thể.
D. mắt vẫn còn thấy vật trong 0,1 giây sau khi tắt ánh sáng kích thích do tác động của ánh sáng lên thủy tinh thể.
Câu 8: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó đối với

A. chính nó.
B. không khí.
C. chân không.
D. nước.
Câu 9: Khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
B. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
C. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
Câu 10: Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. sự chuyển động của nam châm với mạch.
B. sự biến thiên của chính cường độ dòng điện trong mạch.
C. sự biến thiên từ trường Trái Đất.
D. sự chuyển động của mạch với nam châm.
Câu 11: Dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng có chiều dài l. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện gây ra tại điểm M cách dòng điện I một khoảng r được xác định theo công thức là
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Câu 12: Thiết bị nào sau đây được chế tạo dựa trên ứng dụng của dòng điện Fu-cô?
A. Phanh hãm điện từ.
B. Quạt gió.
C. Động cơ điện.
D. Máy biến áp.
Câu 13: Một tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 sang môi trường trong suốt có chiết suất n2 với góc tới i. Gọi igh là góc tới giới hạn phản xạ toàn phần. Điều kiện để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là
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Câu 14: Ống dây thứ nhất có độ tự cảm L; ống dây thứ hai có số vòng dây tăng gấp đôi và chiều dài ống giảm một nửa so với ống dây thứ nhất. Nếu hai ống dây có cùng tiết diện thì độ tự cảm của ống dây thứ hai là

A. 2L.
B. 
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C. 4L.
D. 8 L.
Câu 15: Khi nói về đường sức từ, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các đường sức từ của từ trường là những đường cong kín.
B. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ.
C. Các đường sức từ của cùng một từ trường có thể cắt nhau.
D. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau.
Câu 16: Đơn vị đo của cảm ứng từ là

A. vêbe (Wb).
B. henri (H).
C. fara (F).
D. tesla (T).
Câu 17: Một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ 
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 hợp với véctơ pháp tuyến 
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 của khung dây một góc α. Từ thông qua khung dây được xác định theo công thức là
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Câu 18: Đặt vật AB trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f. Gọi d là khoảng cách từ vị trí đặt vật đến thấu kính. Qua thấu kính nếu ảnh thu được là ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật thì khoảng cách từ vật đến thấu kính phải là

A. d > 2f.
B. d = 2f.
C. f < d < 2f.
D. 0 < d < f.
Câu 19: Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

A. dưới của lăng kính.
B. trên của lăng kính.
C. cạnh của lăng kính.
D. đáy của lăng kính.
Câu 20: Một khung dây dẫn kín được đặt trong từ trường biến thiên theo thời gian. Gọi 
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 là tốc độ biến thiên của từ thông trong khoảng thời gian 
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. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong một mạch kín được tính bởi công thức
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Câu 21: Độ tụ là đại lượng đặc trưng cho khả năng hội tụ ánh sáng của thấu kính và có đơn vị là

A. tesla (T).
B. henri (H).
C. vêbe (Wb).
D. điốp (dp).
Câu 22: Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi

A. tiêu cự của mắt để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.
B. khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.
C. khoảng cách từ thủy tinh thể đến vật cần quan sát để giữ cho ảnh của vật hiện rõ trên màng lưới.
D. tiêu cự và khoảng cách từ thủy tinh thể đến võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên màng lưới.
Câu 23: Một tia sáng đi từ nước ra không khí thì tia khúc xạ
A. ở cùng phía của pháp tuyến so với tia tới và gần pháp tuyến hơn tia tới.

B. ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia tới và gần mặt phân cách hơn tia tới.
C. ở cùng phía của pháp tuyến so với tia tới và gần mặt phân cách hơn tia tới.

D. ở phía bên kia của pháp tuyến so với tia tới và gần pháp tuyến hơn tia tới.

Câu 24: Một vật được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính có tiêu cự f. Gọi d là khoảng cách từ vật đến thấu kính, 
[image: image26.wmf]d'

 là khoảng cách từ thấu kính đến ảnh. Hệ số phóng đại ảnh qua thấu kính được tính theo công thức là
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B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)
Bài 1. (0,75 điểm) Một khung dây tròn có bán kính 10 cm, gồm 50 vòng dây có dòng điện 2 A chạy qua, đặt trong không khí. Xác định độ lớn cảm ứng từ tại tâm khung dây.

Bài 2. (0,75 điểm) Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,4 T. Biết véctơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Tìm giá trị của từ thông qua khung dây.

Bài 3. (0,75 điểm) Chiếu một chùm tia sáng song song từ không khí vào thủy tinh có chiết suất n = 1,5 với góc tới i = 450. Xác định giá trị của góc khúc xạ r. 

Bài 4. (1,75 điểm) Đặt vật sáng AB cao 2 cm vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm và cách thấu kính một khoảng 30 cm. 


a. Xác định vị trí, tính chất của ảnh qua thấu kính.


b. Vẽ ảnh của vật qua thấu kính.

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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